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BẢNG GIÁ ĐẦU COSSE 2021 

DIỄN GIẢI ĐVT GIÁ LẺ DIỄN GIẢI ĐVT Đ.GIÁ 

ĐẦU COS BÍT - SC MŨ CHỤP ĐẦU COS 
  

  

-----  -----------  V 1.25  

  

Bịch  11.000 

SC 2.5 (4-6)  Cái  900 V 2.0  Bịch  11.000 

SC 4.0 (4-6)  Cái  1.100 V 3.5  Bịch  15.400 

SC 6.0 (6-8)  Cái  1.200 V 5.5  Bịch  15.400 

SC 10 (6-8-10)  Cái  1.400 V 8.0  Cái  180 

SC 16 (6-8-10)  Cái  2.200 V 14  Cái  400 

SC 25 (6-8-10)  Cái  2.800 V 22  Cái  500 

SC 35 (6-8-10)  Cái  4.300 V 38  Cái  600 

SC 50 (8-10-12)  Cái  5.900 V 60  Cái  1.000 

SC 70 (8-10-12)  Cái  10.000 V 80  Cái  1.400 

SC 95 (10-12-14)  Cái  14.500 V 100  Cái  1.800 

SC 120 (14-16-18)  Cái  19.800 V 125  Cái  2.500 

SC 150 (14-16-18)  Cái  23.100 V 150  Cái  2.800 

SC 185 (14-16-18)  Cái  35.200 V 185/200  Cái  4.000 

SC 240 (14-16-18)  Cái  40.000 V 250  Cái  4.400 

SC 300 (14-16-18)  Cái  79.200 V 300  Cái  5.200 

SC 400 (14-16-18)  Cái  155.000 V 400  Cái  7.700 

SC 500 (14-16-18)  Cái  176.000 V 500  Cái  8.800 

SC 630 (14-16-18)  Cái  297.000 V 630  Cái  9.900 

 

ĐẦU COS NỐI ĐỒNG COS ĐỒNG NHÔM 
L 4.0  

  

Cái  900 
Loại thường  Đơn giá  Hình ảnh.  Loại tốt  Đơn giá 

L 6.0  Cái  1.100 

L 10  Cái  2.000 DTL 1 (16)  4.500 

  

DTL 2 (16) 16.000 

L 16  Cái  3.200 DTL 1 (25)  5.500 DTL 2 (25)  20.000 

L 25  Cái  4.400 DTL 1 (35)  6.800 DTL 2 (35)  23.000 

L 35  Cái  5.500 DTL 1 (50)  9.200 DTL 2 (50)  27.000 
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L 50  Cái  7.500 DTL 1 (70)  12.900 DTL 2 (70)  34.100 

L 70  Cái  10.000 DTL 1 (95)  15.300 DTL 2 (95)  36.300 

L 95  Cái  13.500 DTL 1 (120)  20.000 DTL 2 (120)  53.900 

L 120  Cái  17.500 DTL 1 (150)  23.000 DTL 2 (150)  56.100 

L 150  Cái  30.000 DTL 1 (185)  30.000 DTL 2 (185)  78.000 

L 185  Cái  36.000 DTL 1 (240)  43.000 DTL 2 (240)  78.000 

L 240  Cái  47.000 DTL 1 (300)  63.800 DTL 2 (300)  95.000 

L 300  Cái  71.000 DTL 1 (400)  124.000 DTL 2 (400)  266.200 

L 400  Cái  82.000   
 

COS CHỈA COS PIN RỖNG 
SV 1.25-3Y + 1.25-4Y 

  

Bịch  18.700 LT 050 

  

Bịch  9.700 

SV 1.25-5Y pnhựa  Bịch  22.000 LT 075  Bịch  10.900 

SV 2-3Y + VF 2-4Y pn  Bịch  19.800 LT 100  Bịch  12.100 

SV 2 -5Y pnhựa  Bịch  24.200 LT 150  Bịch  14.600 

SV 2 -6Y pnhựa  Bịch  37.400 LT 250  Bịch  15.800 

SV 3.5-4Y + 3.5-5Y pn  Bịch  34.100 LT 400  Bịch  18.200 

SV 5.5-5Y phủ nhựa  Bịch  44.000 LT 600  Bịch  24.200 

SV 5.5 – 6Y phủ nhựa  Bịch  60.500 LT 10  Bịch  31.500 

SV 1.25 – 3Y+1.25-4Y  Bịch  18.700 LT 16  Bịch  43.600 

SV1.25-5Y + 1.25 – 6Y  Bịch  22.000 LT 25  Cái  1.700 

SV 2-3Y + 2 – 4Y  Bich  20.900 LT 35  Cái  2.000 

SV 2 – 5Y  Bịch  22.000 LT 50  Cái  3.300 

SV 2 – 6Y  Bịch  26.400 LT 70  Cái  4.700 

SV 3.5-4Y+3.5 – 5Y  Bich  42.900 COS PIN ĐẶC 

SV 3.5 – 6Y  Bịch  71.500 PTV1.25 (PIN 1.25-13)  

  

Bịch  30.800 

SV 5.5 – 5Y  Bịch  55.000 PTV2 ( PIN 2.0-13 )  Bịch  34.100 

SV 5.5 - 6 Y+ 5.5 – 8Y  Bịch  82.500 PTV5.5 ( PIN 5.5-13 )  Bịch  60.500 

 

ỐNG CO NHIỆT ĐÈN ĐŨA T5 

CNP4 (100m/cuộn)  

  

Mét             
1.400  Đèn 3 tất OWO  

  

Cái  
30,000 

CNP5 (100m/cuộn)  Mét             
1.700  Đèn 3 tất NVC  

Cái  
65,000 

CNP6 (100m/cuộn)  Mét             
2.000  Đèn 6 tất NVC  

Cái  
95,000 

CNP8 (100m/cuộn)  Mét             
2.000  Đèn 1.2m NVC  

Cái  
135,000 
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CNP10 (100m/cuộn)  Mét             
3.000  COS NỐI NHỰA BF ( BV) 

CNP12 (100m/cuộn)  Mét             
4.000  BF 1.25 (BV 1.25 )  

  

Bịch  
35.200 

CNP14 (100m/cuộn)  Mét             
4.000  BF2 (BV 2 )  

Bịch  
39.600 

CNP16 (100m/cuộn)  Mét             
5.000  BF 5.5 (BV5.5)  

Bịch  
60.500 

CNP18 (100m/cuộn)  Mét             
6.000  COS ĐỰC CÁI 

CNP20 (50m/cuộn)  Mét             
7.000  MPD 1.25-156 đỏ  

  

Bịch  
38.500 

CNP22 (50m/cuộn)  Mét             
8.000  FRD 1.25-156 đỏ  

Bịch  
40.700 

CNP25 (25 m/cuộn)  Mét           
10.000  MPD 2-156 xanh  

Bịch  
44.000 

CNP 30 (25m/cuộn)  Mét           
15.000  FRD 2-156 xanh  

Bịch  
47.300 

CNP35 (25m/cuộn)  Mét           
18.000  MPD 5.5-156 vàng  

Bịch  
55.000 

CNP40 (25m/cuộn)  Mét           
20.000  FRD 5.5-156 vàng  

Bịch  
58.300 

CNP50 (25m/cuộn)  Mét           
29.000  COS GHIM CAPA       

CNP60 (25 m/cuộn)  Mét           
35.000  FDD 1.25-250  

  

Bịch  
27.500 

CNP70 (25m/cuộn )  Mét           
45.000  FDD 2-250  

Bịch  
29.700 

CNP80 (25 m/cuộn)  Mét           
55.000  FDD 5.5-250  

Bịch  
34.100 

CNP90 (25 m/cuộn)  Mét           
60.000  DÂY XOẮN 

CNP100(25m/ cuộn)  Mét           
70.000  YS 6  

  

Bịch  
         
13.000  

CNP120 (25m/cuộn)  Mét           
75.000  YS 8  

Bịch  
15.000 

PHÍP CÁCH ĐIỆN  YS10  Bịch  18.000 

Nâu  

  

KG           
80.000  YS12  Bịch  24.000 

Cam  KG         
140.000  YS15  Bịch  36.000 

MÀNG PE  YS16  Bịch  43.000 

Nhỏ  

  

Cuộn         
120.000  YS19  Bịch  46.000 

Lớn  Cuộn         
180.000  YS20  Bịch  65.000 
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COS TRÒN PHỦ NHỰA COS PIN ĐẸP 

RV1.25- 3 R  

  

Bịch  18.700 DBV1-10 (PIN 1.25F-
10)  

  

Bịch  22.000 

RV 1.25-5R  Bịch  22.000 DBV1-14 (PIN 
1.250F-14)  Bịch  30.800 

RV 1.25 – 6R  Bịch  35.200 DBV1-18 (PIN 1.25F-
18)  Bịch  35.200 

RV 1.25-8R  Bịch  37.400 DBV2 – 10 ( PIN 2F -
10)  Bịch  24.200 

RV 2-3 R + RV2-
4R  Bịch  19.800 DBV2 – 14 ( PIN 2F – 

14)  Bịch  33.000 

RV 2-5R  Bịch  24.200 DBV2 - 18 ( PIN 2F – 
18)  Bịch  37.400 

RV 2-6R  Bịch  37.400 DBV5 - 10 ( PIN 5F – 
10)  Bịch  42.900 

RV 2-8R  Bịch  39.600 DBV5 – 14 ( PIN 5F -
14)  Bịch  63.800 

RV 3.5-5/ 6R  Bịch  49.500 DBV5 – 18 ( PIN 5F – 
18)  Bịch  74.800 

RV 3.5-8R  Bịch  55.000 CỌC TIÊP ĐỊA ( P.16 ) 

RV 5.5-6R  Bịch  60.500 Cọc Ấn Độ (HBR16-
2.4)  

  

Cây         
140.000  

RV 5.5-8R  Bịch  68.200 Cọc Việt Nam 
(CTDP162M4)  Cây         

100.000  
COS TRÒN TRẦN  ỐC XIẾT CÁP 

RV 1.25- 3/ -4R  

  

Bịch  23.100 Ốc xiết nhỏ  

  

Cái           
11.000  

RV 1.25- 5R  Bịch  38.500 Ốc xiết lớn  Cái           
17.000  

RV 1.25- 8R  Bịch  63.800 ĐẦU ỒNG ĐÀN HỒI RĂNG TRONG 

RV2-3/ -4R  Bịch  27.500 Phi 3/8'' ( 16)  

  

Cái           
12.000  

RV 2-5R  Bịch  28.600 Phi 1/2'' ( 19 )  Cái           
17.000  

RV 2 – 6R  Bich  45.100 Phi 3/4'' (25)  Cái           
25.000  

RV 2- 8R  Bịch  47.300 Phi 1'' ( 31)  Cái           
31.000  

RV 3.5-5R  Bịch  57.200 Phi 1 1/14 ''  Cái           
47.000  

RV 3.5 – 6R  Bịch  66.000 Phi 1 1/2'' ( 51 )  Cái           
70.000  

RV 5.5 – 6R  Bịch  91.300 Phi 2'' ( 63 )  Cái           
97.000  

RV 5.5 - 8/ -10R  Bịch  99.000 Phi 2 1/2 '' (75)  Cài         
184.000  

        Phi 3'' (90)  Cài         
253.000  

        Phi 4'' (114)  Cài         
319.000  


